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KHOA ĐỒ HỌA - NĂM HỌC HỌC 2022 – 2023  

 
T
T 

Sinh viên Lớp Môn thi Số 
ĐV
HT 

Số 
buổi 

Giảng viên Phòng 
học 

Thời gian học 

1 Lê Thùy Dương ĐH20DhG Các thủ pháp Đồ họa 3 5 Nguyễn Hương Thảo 113 Sáng 17, 19, 21, 25, 27/7 
2 Dương Huy Bách ĐH18DhH Nghệ thuật nhiếp ảnh 2 3 Nguyễn Hương Thảo 113 Sáng 17, 19, 21/7 
3 Dương Huy Bách ĐH18DhH Tin học chuyên ngành 3 5 Nguyễn Hương Thảo 113 Sáng 17, 19, 21, 25, 27/7 
4 Vũ Việt Long KB Sáng tác tranh Đồ họa mô nô tip độc 

bản 
3 5 

Nguyễn Hương Thảo 
113 Sáng 17, 19, 21, 25, 27/7 

5 Nguyễn Tuấn Kiên ĐH18DhC 

6 Nguyễn Hoàng Linh ĐH19DhG Thực tập sơ sở ngành 3 5 Nguyễn Hương Thảo 113 Sáng 17, 19, 21, 25, 27/7 
7 Cao Nguyễn Phương Hiếu ĐH19DhE 

Thiết kế bao bì đồng bộ 

5 7 

Lê Thị An Tư 

 
 
 

114 

 
 
 
Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31, 2/8 

8 Hoàng Trúc Quỳnh ĐH20DhG 5 7 
9 Nguyễn Quang Đức ĐH18DhE 5 7 

10 Nguyễn Thị Thu Hà ĐH19DhI 5 7 
11 Nông Thị Thùy An ĐH20DhB 5 7 
12 Nguyễn Minh Phương ĐH19DhC 5 7 
13 Triệu Hồng Nhung ĐH19DhK Thiết kế logo 5 7 Nguyễn Hương Thảo  Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31, 2/8 
14 Nguyễn Hoàng Linh ĐH19DhG 

Thiết kế Đồ họa văn phòng 

2 3 

Nguyễn Hương Thảo 

 
113 

 
Chiều 25, 27, 31/7 15 Triệu Hồng Nhung ĐH19DhK 2 3 

16 Nguyễn Thị Thu Hà ĐH19DhI 2 3 
17 Nguyễn Thị Hà Trang ĐH19DhI 2 3 
18 Nguyễn Hoàng Linh ĐH19DhG 

Thiết kế Đồ họa sách 
4 6 

Bùi Minh Hải 
110 Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31/7 

19 Nguyễn Thị Hà Trang ĐH19DhI 4 6 
20 Triệu Hồng Nhung ĐH19DhK 

Thiết kế catalogue 
3 5 

Nguyễn Hương Thảo 
113 Chiều 17, 19, 21, 25, 27/7 

21 Trần Thùy Dương ĐH19DhC 3 5 
22 Nguyễn Hoàng Linh ĐH19DhG Thiết kế Đồ họa tem bưu chính 4 6 Lê Thị An Tư 114 Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31/7 
23 Nguyễn Thị Kiều Trang ĐH19DhB 

Thiết kế Đồ họa đồng bộ lịch 
5 7 

Lê Thị An Tư 
 

114 
 
Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31, 2/8 24 Nguyễn Tú Nam ĐH18DhA 5 7 

25 Trần Thu Hậu ĐH19DhA 5 7 
26 Nguyễn Thu Hà ĐH19DhI Thiết kế áp phích đơn chiếc 4 6 Lê Thị An Tư 114 Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31/7 
27 Bùi Tố Quyên ĐH19DhK 

Thiết kế sách có minh họa 
4 6 

Bùi Minh Hải 
110 Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31/7 

28 Vũ Thị Hải Anh ĐH19DhK 4 6 
29 Đỗ Thị Minh Phương ĐH17DhE 

Thiết kế sách có minh họa 
4 6 

Bùi Minh Hải 
 

110 
 
Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31/7 30 Nguyễn Huy Khôi ĐH19DhD 4 6 



ĐH19DhC 4 6 
ĐH18DhH 4 6 
ĐH19DhK 

Thiết kế web 

4 6 

Nguyễn Hương Thảo 

 
113 

 
Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31/7 ĐH19DhB 4 6 

ĐH18DhH 4 6 
ĐH19DhA 4 6 
ĐH18DhD 

Thiết kế bộ bài quảng cáo thương mại 

4 6 

Lê Thị An Tư 

 
 
 
 
 
 
 

114 

 
 
 
 
 
 
 
Chiều 17, 19, 21, 25, 27, 31/7 

ĐH18DhH 4 6 
ĐH19DhK 4 6 
ĐH18DhD 4 6 
ĐH17DhI 4 6 
ĐH19DhB 4 6 
ĐH18DhE 4 6 
ĐH19DhE 4 6 
ĐH19DhB 4 6 
ĐH19DhG 4 6 
ĐH18DhA 4 6 
ĐH18DhH 4 6 
ĐH19DhA 4 6 
ĐH18DhH 4 6 
ĐH18DhB 4 6 
ĐH19DhC 4 6 
ĐH19DhB 

Thiết kế Đồ họa áp phích đồng bộ 

4 6 

Bùi Minh Hải 

 
 

110 

 
 
Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31/7 

ĐH19DhB 4 6 
ĐH19DhE 4 6 
ĐH19DhD 4 6 
ĐH19DhC 4 6 
ĐH18DhB 4 6 
ĐH18DhA 

Thiết kế Đồ họa quảng cáo văn hóa 
4 6 

Bùi Minh Hải 
110 Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31/7 

ĐH18DhB 4 6 
ĐH18DhB Kịch bản phân cảnh 2 3 Bùi Minh Hải 110 Sáng 17, 19, 21/7 

 
Thiết kế Đồ họa truyền thông 

5 7 
Bùi Minh Hải 

110 Chiều 17, 19, 21, 25, 27, 31, 2/8 
ĐH17DhE 5 7 
ĐH18DhH 

Thiết kế Đồ họa truyền thông 
5 7 

Bùi Minh Hải 
 

110 
 
Chiều 17, 19, 21, 25, 27, 31, 2/8 ĐH18DhA 5 7 

ĐH18DhB 5 7 
ĐH18DhH 

Thiết kế đồ án tiền tốt nghiệp 
5 7 

Lê Thị An Tư 
114 Chiều 17, 19, 21, 25, 27, 31, 2/8 

ĐH18DhA 5 7 
ĐH18DhH 5 7 



70 Nguyễn Tú Nam ĐH18DhA 
Thực tập tốt nghiệp 

3 5 Lê Thị An Tư 114 Chiều 17, 19, 21, 25, 27/7 
71 Nguyễn Ánh Tuyết ĐH18DhH 3 5 
72 Nguyễn Hoàng Linh ĐH19DhG Lịch sử thiết Đồ họa, phương pháp 

luận 
5 7 Trương Cát Chi 109 Sáng 17, 19, 21, 25, 27, 31, 2/8 

                                                                                                                                    
Tel: Gv - Nguyễn Hương Thảo: 037 5912902 
       Gv - Bùi Minh Hải            : 090 4498990 
       Gv - Lê An Tư                   : 093 3582008 

        Hà nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023 
 

KHOA ĐỒ HỌA 
 
 
 
 

 
HIỆU TRƯỞNG 

Đặng Minh Vũ 
 

TS. Phạm Hùng Cường 

 
 
 
 

       


